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    Quy định

- Thí sinh chỉ sử dụng các hằng số đặt sẵn trong máy tính.

- Trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng để tính toán kết quả cuối cùng.

- Kết quả tính toán lấy chính xác 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy và không làm tròn.

- Kết quả lấy đơn vị theo đúng yêu cầu đề bài.

Bài 1: Một hòn đá có khối lượng m được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Biết rằng trong 2,25s cuối cùng hòn đá đã rơi được một quãng đường dài 60m. Hãy tính thời gian từ lúc thả hòn đá đến khi nó vừa chạm đất và độ cao h.
Đơn vị tính: thời gian (s), độ cao (m).
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Bài 2: Máng trượt ABC gồm hai đoạn AB = BC = 2 m, AB nằm ngang trên mặt đất, BC nghiêng với AB một góc α = 400.  Cần cung cấp cho vật có khối lượng m một vận tốc tối thiểu là bao nhiêu để vật đi từ A đến B rồi lên đến điểm C. Hệ số ma sát giữa vật với mặt phẳng AB và BC đều là μ = 0,15.
Đơn vị tính: vận tốc (m/s).
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Bài 3: Một lượng khí lí tưởng thực hiện chu trình biến đổi như hình 1. Biết ở trạng thái 1 thì              t1 = 270C, p1 = 1,75atm, V1 = 1,5lít, trạng thái 3 thì                  t3 = 13270C, V3 = 4lít. Tính công do lượng khí trên thực hiện sau một chu trình biến đổi.
Đơn vị tính: công (J). 
Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ 2

        E1 = 2,5V, r1 =0,2
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, E2 = 2V, r2 = 0,2
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,                

R = 0,25
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, Rv rất lớn và bỏ qua điện trở của các dây nối.

Tìm số chỉ của vôn kế và cường độ dòng điện qua
các nguồn.
      Đơn vị tính: cường độ dòng điện (A), hiệu điện thế (V). 
Bài 5: Hai quả cầu giống nhau mang điện, cùng đặt trong chân không và cách nhau một khoảng r = 1m thì chúng hút nhau một lực F1 = 7,2N. Sau đó cho hai quả cầu đó tiếp xúc với nhau và đưa trở lại vị trí cũ thì chúng đẩy nhau một lực F2 = 0,9N. Tính điện tích của quả cầu thứ nhất trước  khi tiếp xúc.
Đơn vị tính: Điện tích  (
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C).

Bài 6: Cho 2 bản kim loại phẳng có chiều dài       
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 = 10 cm, đặt nằm ngang song song với nhau, cách nhau một khoảng d = 2 cm trong chân không, hiệu điện thế giữa 2 bản là 455V. Một electron bay theo phương song song với 2 bản kim loại vào giữa 2 bản kim loại với vận tốc ban đầu v0 = 5.107 m/s            như hình 3. Biết electron ra khỏi được điện trường, bỏ qua tác dụng của trọng trường. Hãy tìm vận tốc của electron khi vừa ra khỏi điện trường.
Đơn vị tính: vận tốc (106 m/s).  
Bài 7: Mạch dao động lí tưởng dùng để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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 và tụ điện có điện dung 
[image: image7.wmf]pF

C

1000

=

.

a. Mạch dao động nói trên có thể thu được sóng có bước sóng 
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 bằng bao nhiêu?

b. Để thu được sóng có bước sóng trong khoảng 
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 đến 
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, người ta ghép thêm một tụ xoay 
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 với tụ C nói trên. Hỏi phải ghép hai tụ thế nào và giá trị của 
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 trong khoảng nào?

Đơn vị tính: bước sóng (m), điện dung (pF).
Bài 8: Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M là L, khi cho M dịch chuyển lại gần nguồn âm một đoạn 62m thì mức cường độ âm tăng thêm 7dB. Biết trong quá trình truyền âm năng lượng âm không đổi. Hãy tính khoảng cách từ S đến M trước khi dịch chuyển.

Đơn vị tính: khoảng cách (m).
Bài 9: Ba vật nhỏ trong ba con lắc lò xo theo thứ tự (1), (2) và (3) dao động theo phương thẳng đứng trong cùng một hệ tọa độ, vật (1) và (2) đã biết phương trình là:
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Ngoài ra còn thấy rằng trong quá trình dao động, vật (2) luôn cách đều vật (1) và (3) và ba vật luôn nằm trên một đường thẳng. Biên độ và pha ban đầu của vật (3) là bao nhiêu? 

Đơn vị tính: biên độ (cm), pha ban đầu (rad).
Bài 10: Mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có C = 6,36.10 - 5F, đoạn MB là cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L. Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là 
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và 
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. Tính hệ số công suất của đoạn mạch AB.
--------------- Hết ---------------

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

· Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

· Họ và tên thí sinh: ……………………………………….Số báo danh:…………………….
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